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1 0854030418 Trần Minh Lê Nữ 09/05/90 Đồng Nai 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

2 0854030807 Lê Phương Thảo Nữ 23/08/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

3 0854030416 Lưu Quán Lân Nam 28/08/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

4 0854030125 Võ Thị Ngọc Diệu Nữ 04/11/90 Kiên Giang 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

5 0854030302 Phạm Như Hoa Nữ 10/11/90 Khánh Hòa 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

6 0854030903 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 09/12/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

7 0854030631
Nguyễn Võ 

Thành
Nhựt Nam 22/12/90 Long An 2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

8 0854030569 Chung Bích Ngọc Nữ 26/12/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

9 0854030039 Trần Thị Phương Anh Nữ 28/01/90 Hòa Bình 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

10 0854030686 Nguyễn Quỳnh Phương Nữ 17/06/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

11 0854031022 Nguyễn Thị Lệ Trinh Nữ 01/04/90 Tiền Giang 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)
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12 0854030772 Nguyễn Lê Hạnh Tâm Nữ 29/03/90 Bình Định 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

13 0854030586 Bùi Thảo Nguyên Nữ 10/01/90 Đồng Nai 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

14 0854030913 Bùi Thị Thu Thủy Nữ 03/10/90
Tp.Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

15 0854030786 Hoàng Thị Thiên Thanh Nữ 14/10/90 Đăk Lăk 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

16 0854030610
Nguyễn Phương 

Hiếu
Nhi Nữ 01/10/90 Long An 2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

17 0854030527 Trương Hoài Nam Nam 20/02/90 Cần Thơ 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

18 0854031119
Nguyễn Thị 

Thanh
Vân Nữ 09/05/90

Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

19 0854030511 Trịnh Viết Hoàng Minh Nam 03/08/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

20 0854030928 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 20/09/90 Gia Lai 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

21 0854030938 Hoàng Đăng Thức Nam 31/07/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

22 0854030212 Nguyễn Thị Hà Nữ 03/05/90
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

23 0854030713 Nguyễn Trần Quân Nam 10/05/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

24 0854030062 Lý Bình Nữ 06/08/90 Kiên Giang 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

25 0854030089
Nguyễn Đình 

Thiên
Chương Nam 07/02/90

Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

26 0854031103
Nguyễn Cao 

Hương
Uyên Nữ 06/12/90 Lâm Đồng 2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)



27 0854030128 Bùi Thị Mỹ Dung Nữ 20/12/90 Đăk Lăk 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

28 0854030762 Phan Thị Xuân Sương Nữ 08/09/90 Quảng Nam 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

29 0854030996 Trần Thị Thu Trang Nữ 15/06/90 Lâm Đồng 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

30 0854030721 Nguyễn Hồng Quyên Nữ 10/08/90 Lâm Đồng 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

31 0854030622 Hoàng Tuyết Nhung Nữ 07/04/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

32 0854031096 Văn Thị Tươi Nữ 28/09/89 Vĩnh Phúc 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

33 0854030399 Ngô Thị Thanh Kiều Nữ 11/08/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

34 0854030429 Đặng Thùy Linh Nữ 09/06/90 Thái Bình 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

35 0854030997 Võ Thị Xuân Trang Nữ 01/01/90 Đồng Tháp 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

36 0854030855 Châu Hậu Thiêm Nam 23/02/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

37 0854030822
Nguyễn Thị 

Phương
Thảo Nữ 10/10/90

Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

38 0854030969 Lê Thị Thùy Trang Nữ 21/07/90 Đồng Nai 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

39 0854030034
Nguyễn Thị 

Trâm
Anh Nữ 03/06/90 Lâm Đồng 2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

40 0854030351 Nguyễn Đăng Huyền Nữ 12/01/90 Đăk Lăk 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

41 0854030529 Hồ Thị Hằng Nga Nữ 01/01/90
Thừa Thiên 

Huế
2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)



42 0854031030
Tống Nguyễn 

Khoa
Trí Nam 07/10/89

Thừa Thiên 

Huế
2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

43 0854030948 Võ Thị Thủy Tiên Nữ 21/09/90 Đăk Lăk 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

44 0854030043 Trần Thị Thúy ái Nữ 20/11/90 Quảng Ngãi 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

45 0854030130 Lê Mai Dung Nữ 07/10/90 Lâm Đồng 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

46 0854030417
Phan Nguyễn 

Pha
Lê Nữ 10/08/90 Đồng Nai 2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

47 0854030160 Đoàn Thùy Dương Nữ 09/01/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

48 0854030023 Lê Phương Anh Nữ 07/11/90 Hà Nội 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

49 0854031072 Trần Thị Tuyền Nữ 03/10/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

50 0854030206 Lê Thị Thu Hà Nữ 30/01/90
Quảng Nam - 

Đà Nẵng
2012 2008

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

51 0854030717 Bùi Thị Quyên Nữ 28/08/90 Gia Lai 2012 2008
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)


